	BỘ CÔNG AN

CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

BAN SOẠN THẢO
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2020


BẢN THUYẾT MINH
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CHẤT CHỮA CHÁY - BỘT CHỮA CHÁY - YÊU CẦU KỸ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM
1. Tên tiêu chuẩn
Chất chữa cháy - Bột chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp kiểm tra và thử nghiệm (Fire extinguishing media - Powder - Technical requirements and test methods).

2. Ban kỹ thuật biên soạn: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an
	STT
	Họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác
	Chức danh trong BKT

	1
	Đ/c Trung tá Nguyễn Văn Bình - Trưởng Phòng 7/C07
	Trưởng ban

	2
	Đ/c Trung tá Nguyễn Thị Mùa - Phó Phòng 7/C07
	Thành viên

	3
	Đ/c Thiếu tá Hoàng Thọ Đức - Phó Phòng 7/C07
	Thành viên

	4
	Đ/c Thượng úy Nguyễn Thị Hồng - Cán bộ Phòng 7/C07
	Thành viên

	5
	Đ/c Đại úy Lê Văn Đoài - Cán bộ Phòng 3/C07
	Thư ký


3. Sự cần thiết của việc biên soạn Tiêu chuẩn    
3.1. Ngoài nước
Hiện nay trên thế giới đã có nhiều tiêu chuẩn đánh giá chất lượng bột chữa cháy như: tiêu chuẩn quốc tế ISO 7202:2018 (Fire protection - Fire extinguishing media - Powder); tiêu chuẩn Ấn Độ IS 14609 (Dry chemical powder for Fighting A, B, C class fires - Specification); tiêu chuẩn Ấn Độ IS 4308 (Dry chemical powder for Fighting B and C class fires - Specification); tiêu chuẩn Hàn Quốc Kofeis 0102 (Fire Extinguishing Agents).

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 7202:2018 được soạn ra bởi Hội đồng kỹ thuật ISO/TC21 ban soạn thảo tiêu chuẩn thiết bị dùng trong phòng cháy chữa cháy, Tiểu ban SC6 ban soạn thảo các tiêu chuẩn về bọt, bột, hệ thống chữa cháy sử dụng bọt và bột. Hiện nay tiêu chuẩn này đã được ban hành và được dùng để thay thế ISO 7202:2012 và trước đó là ISO 7202:1987, Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy - Bột.

Ngoài tiêu chuẩn ISO, mỗi quốc gia có những yêu cầu đặc thù cho chất lượng bột chữa cháy khác nhau, ví dụ: theo tiêu chuẩn Hàn Quốc Kofeis 0102 yêu cầu hàm lượng bột ≥ 75% đối với NH4H2PO4, ≥ 90% đối với NaHCO3, ≥ 92% đối với KHCO3; theo tiêu chuẩn Ấn Độ IS 14609 và IS 4308 yêu cầu hàm lượng bột ≥ 50% đối với NH4H2PO4, ≥ 90% đối với NaHCO3 và KHCO3.

3.2. Trong nước
Bột chữa cháy và bình bột chữa cháy sử dụng trong nước hiện nay chủ yếu được nhập khẩu từ các nước: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Malaysia,… nhưng phần lớn là từ Trung Quốc. 

Để đánh giá khả năng chữa cháy hiệu quả của bột và các loại bình bột chữa cháy chúng ta phải đánh giá được chất lượng bột sử dụng, đây là yếu tốt bắt buộc khi đánh giá chất lượng của hệ thống chữa cháy bằng bột và các loại bình bột chữa cháy. Hiện nay chúng ta đang sử dụng TCVN 6102:1996 - ISO 7202:1987 (Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy - Bột) để kiểm tra, đánh giá chất lượng bột chữa cháy.

Mặc dù vậy, trong quá trình áp dụng TCVN 6102:1996 - ISO 7202:1987 (Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy - Bột) trên có một số yếu tố không còn phù hợp với thực tế và cần được thay thế bởi tiêu chuẩn về bột mới phù hợp và hiệu quả hơn. Cụ thể như sau: Khi đánh giá khả năng chữa cháy hiệu quả đối với đám cháy loại A và B. Theo TCVN 6102:1996, tại mục 12.3 thử khả năng chữa cháy yêu cầu sử dụng 3kg bột để nạp vào bình chữa cháy, với 3kg bột thì sử dụng chữa cháy cho đám cháy có công suất tương ứng là 2A và 55B. Theo ISO 7202:2018 không yêu cầu nhất thiết phải sử dụng 3kg bột, ta có thể linh động sử dụng lượng bột 1kg, 2kg,... chữa cháy cho đám cháy phù hợp với ISO 7165:2009, Fire fighting - Portable fire extinguishers - performance and construction (TCVN 7026 2013 Bình chữa cháy xách tay - Tính năng và cấu tạo), việc này sẽ rất thuận lợi cho quá trình thử nghiệm đánh giá khả năng chữa cháy của bột.
Ngoài ra tiêu chuẩn ISO 7202:2018 còn loại bỏ một số thông số cũ và bổ sung thêm các thông số mới phù hợp, chặt chẽ hơn so với TCVN 6102:1996 như: thay đổi các yêu cầu về khối lượng riêng, kích thước hạt, thành phần hóa học...; loại bỏ khả năng phun bột, khả năng chịu nhiệt độ thấp...; bổ sung một số thông số mới và phương pháp thử mới như tính lưu lượng, khả năng chống nước, khả năng hút ẩm...

Từ các yếu tố trên và để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về PCCC trong vấn đề đánh giá chất lượng bột sử dụng cho công tác phòng cháy chữa cháy rất cần xây dựng và ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam về bột sử dụng cho công tác phòng cháy và chữa cháy thay thế cho TCVN 6102:1996 - ISO 7202:1987 (Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy - Bột).

Lý do xây dựng tiêu chuẩn:

- Thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006;

- Căn cứ tình hình cấp bách hiện nay cần nâng cao khả năng đánh giá chất lượng bột sử dụng cho công tác phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Hợp đồng giao nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia số 12/2019/HĐXDTCQG ngày 03/7/2019 giữa Cục Quản lý Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Công an và Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an;
- Từ các phân tích tình thế giới cũng như trong nước bên trên để phù hợp với tình hình thực tế trong nước hiện nay rất cần thiết phải xây dựng TCVN Chất chữa cháy - Bột chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra thay thế cho TCVN 6102:1996 - ISO 7202:1987.
4. Bố cục, nội dung các thành phần chính của tiêu chuẩn  

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xây dựng dự thảo tiêu chuẩn dựa trên:

+ ISO 7202:2018 Fire protection - Fire extinguishing media - Powder. Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy - Bột;
+ TCVN Chất chữa cháy - Bột chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra thay thế cho TCVN 6102:1996 - ISO 7202:1987.
5. Giới thiệu nội dung TCVN

5.1. Bố cục

Bố cục của dự thảo Tiêu chuẩn như sau:
Lời nói đầu
1. Phạm vi áp dụng
2. Tài liệu viện dẫn
3. Thuật ngữ và định nghĩa
4. Lấy mẫu
5. Đặc tính và những yêu cầu
5.1 Quy định chung
5.2 Khối lượng riêng

5.3 Phân tích bằng rây

5.4 Thành phần hoá học

5.5 Hàm lượng Ammonium Phosphate (NH4H2PO4) với bột ABC
5.6 Tính độc

6. Công suất chữa cháy

6.1 Loại A

6.2 Loại B

6.3 Loại C

6.4 Loại D

7. Kiểm tra lưu lượng

8. Chống đóng bánh và vón cục

9. Khả năng chống thấm nước

10. Độ ẩm

11. Khả năng cách điện

12. Hút ẩm

13. Phương pháp thử

13.1 Khối lượng riêng

13.2 Phân tích bằng rây

13.3 Thử khả năng chữa cháy

13.3.1 Quy định chung

13.3.2 Thử chữa cháy loại đám cháy A
13.3.3 Thử chữa cháy loại đám cháy B

13.3.4 Thử chữa cháy loại đám cháy D
13.4 Kiểm tra lưu lượng

13.5 Kiểm tra chống đóng bánh và vón cục

13.6 Thử nghiệm khả năng chống hút nước

13.7 Phương pháp kiểm tra độ ẩm - tính hút ẩm bằng axit sunfuric

13.8 Kiểm tra trị số cách điện

13.9 Kiểm tra khả năng hút ẩm

13.10 Phân tích hàm lượng Ammonium Phosphate (NH4H2PO4)

14. Ghi nhãn và đóng gói

5.2. Nội dung và cơ sở biên soạn
Nội dung và cơ sở biên soạn dự thảo quy chuẩn (có phụ lục kèm theo)
6. KẾT LUẬN
Trong quá trình biên soạn dự thảo, nhóm đề tài đã sử dụng các tài liệu trong và ngoài nước cùng với các yêu cầu thực tế làm cơ sở biên soạn. Chính vì vậy nội dung dự thảo tiêu chuẩn là phù hợp điều kiện tại Việt Nam và đáp ứng được yêu cầu hội nhập. Mặc dù đây là Dự thảo tiêu chuẩn được soát xét, chỉnh sửa dựa trên tiêu chuẩn đã được ban hành lần I năm 1996 và cập nhật của nước ngoài phiên bản mới nhất năm 2018, nhưng để thuận lợi khi áp dụng vào thực tế và Tiêu chuẩn ngày càng phát huy tốt vai trò quản lý Nhà nước, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH trân trọng mọi ý kiến đóng góp để có thể hoàn thiện Tiêu chuẩn hoàn chỉnh hơn. 
Xin chân thành cám ơn! 
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Trưởng ban
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